
 1 

                

                

 Ỉ   L   CAI 

 
       s : 05/2021/DS-ST 

N    27-10-2021 

Về việc  “Tra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ” 

C             I C       A  I    A  

        -       -           

 

 

      A    

   C C      A      I C       A  I    A  

 

  A                             -  Ỉ   L   CAI 

 

                                           

          -     t         t  :    N u ễ  Thị Ho    Liê . 

        t            :  

1.    Trầ  Thị Thu Hươ  . 

2. Ô   Phạm Tuấ  Thị h. 

                : Ô   H  Tiế  Dũ   - Thư ký Tòa     hâ  dâ  hu ệ  

  o Thắ  , tỉ h L o Cai. 

Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  Bả    ắ  ,  ỉ   L   Ca    a  

  a        òa:    Lê Thị Thủ  - Kiểm s t viê . 

N    27 th    10  ăm 2021 tại trụ s  To      hâ  dâ  hu ệ    o Thắ  , 

tỉ h L o Cai   t    sơ th m c    khai vụ    dâ  sự thụ  ý s  26/2021/TLST-DS 

     17 th    8  ăm 2021 về việc “Tra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ” theo  u ết 

đị h đưa vụ    ra   t    s  07/2021/ ĐXXST-DS      11 th    10  ăm 2021 

 i a c c đươ   sự: 

 N uy      : Ng    à g   ươ g  ạ   ổ   ầ  B. 

 Đị    ỉ trụ sở:       à  , đườ g  ,   ườ g  , quậ   , t à     ố  à 

N  . 

 Ngườ  đạ    ệ  t eo      luật: Ô g P ạ  Doã  S -   ứ  vụ:  ổ g g    

đố . 

 Ngườ  đạ    ệ  t eo  y quyề : Ô g Nguyễ    ế    -   ứ  vụ: G    đố      

     . 

 Đị    ỉ: đườ g  ,   ườ g  , t à     ố L, tỉ   Lào    . 

 Ngườ  đượ   y quyề  lạ : Ô g  rầ  Xu   M - G    đố  P   g g  o  ị   

Bảo   ắ g;  

 Đị    ỉ: đườ g  , t ị trấ  P,  uyệ  B, tỉ   Lào     -  ó  ặt. 

Bị    : Bà Nguyễ    ị K ều O - s     ă  1986 và ô g Nguyễ  B    C -  

s     ă  1986. 

 ù g đị    ỉ:   ô   , xã S,  uyệ  B, tỉ   Lào       -Vắ g  ặt và  ó đơ  

đề  g ị xét xử vắ g  ặt.    

                                    
   I       Ụ   : 
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Theo đơ  kh i kiệ       09/8/2021 v  b   tự khai tro   qu  trì h  i i 

qu ết vụ    cũ    hư tại phiê  tòa,   ười đại diệ  theo ủ  qu ề   ại của   u ê  

đơ  trì h bầ :  

N    20/09/2017 N â  h    TMCP B – Chi  h  h L - Phò    iao dịch B 

(N â  h   ) đã ký‎‎kết Hợp đồ   tí  dụ   s  HDTD171201759 v  Giấ  đề   hị 

 i i   â  kiêm khế ư c  h    ợ s  171201759/01 v i b  N u ễ  Thị Kiều O, 

    N u ễ   iê  C,  ội du   cụ thể  hư sau:    O v      C vay N â  h    

TMCP B – Chi  h  h L o Cai - Phò    iao dịch   o Thắ   s  tiề     

120.000.000 đồ  , thời hạ  va     60 th    kể từ      ký  h    ợ, tr  tiề    c 

h    th    v  tiề   ãi theo dư  ợ   c thực tế, mục đích va     tiêu dù  , mua 

sắm đồ  ia dụ  ,  ãi suất 13,5%/ ăm,  ãi suất  ợ qu  hạ  bằ   150%  ãi suất cho 

va  tro   hạ , va  tí  chấp kh    có t i s   b o đ m. 

Theo th a thu   tro   Hợp đồ   tí  dụ   v  khế ư c  h    ợ đã k ý, b  O 

v      C đã được  i i   â  đủ s  tiề  120.000.000 đồ  , theo th a thu   thì b  

O v      C ph i tr  s  tiề    c    2.000.000 đồ  , đị h kỳ v o      20 h    

th   ,  ãi tr  h    th    cù   kỳ tr   ợ   c theo dư  ợ thực tế. Tu   hiê  b  O 

v      C đã kh    thực hiệ  đú   việc tha h to   cho N â  h    theo th a 

thu   v  bị chu ể  sa    ợ qu  hạ  từ      03/11/2018. 

Tí h đế       15/6/2021, b  O v      C đã tr   ợ cho   â  h    tổ   s  

tiề    : 86.659.927 đồ  , tro   đó: 

S  tiề    c đã tr : 56.956.177 đồ  . 

S  tiề   ãi đã tr : 29.703.750 đồ  . 

Kể từ khi bị chu ể  sa    ợ qu  hạ  N â  h    đã  hiều  ầ  đ   đ c, 

 hắc  h  tạo điều kiệ  để b  O v      C thực hiệ  to   bộ   hĩa vụ tr   ợ 

 hư   vẫ  kh    có kết qu . 

 Tí h đế       27/10/2021, b  O,     C kh    tr  được thêm kho   tiề  

  o cho N â  h      o i s  tiề  đã tr   êu trê . Do đó N â  h    đề   hị Tòa 

    i i qu ết buộc b  O v      C ph i tr  s  tiề   ợ   c   :  63.043.823 đồ  ; 

Nợ  ãi tro   hạ     10.228.306 đồ   v   ợ  ãi qu  hạ     7.252.274 đồ  , tổ   

cộ      80.524.403 đồ  . 

 Tại c c b   tự khai   i đế  Tòa         25/8/2021 của b  N u ễ  Thị 

Kiều O v      N u ễ   iê  C đều trì h bầ :  

    O v      C   c  h  ,      20/9/2017 có ký hợp đồ   tí  dụ   s  

HDTD171201759 vay N â  h    TMCP B – Chi  h  h L o Cai - Phò    iao 

dịch   o Thắ   s  tiề  120.000.000 đồ  , việc  i i   â , thời hạ  va , mục 

đích va ,  ãi suất v  phươ   thức tha h to   theo  ội du   th a thu   tro   hợp 

đồ   tí  dụ   đã ký  i a hai bê . 

    O,     C đã thực hiệ  tr  tiề    c v  tiề   ãi cho N â  h    được một 

thời  ia , sau đó do điều kiệ  ki h tế khó khă   ê  b  O,   g C kh    tr  được 

 ợ cho   â  h    đú   hạ  theo th a thu  . Hiệ   a  do điều kiệ     , b  ph i 

đi   m  a, do dịch bệ h kh    về địa phươ   được,     b    c  h   cò   ợ 

N â  h    TMCP B s  tiề    c    63.043.823 đồ   v  tiề   ãi theo tí h to   của 

  â  h   .    O v      C  hất trí tr   ợ cho N â  h   , tu   hiê  do điều kiệ  

khó khă   ê     , b  chưa có điều kiệ  để tr  tiề    a  cho N â  h   . 
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 Do bị đơ  vắ   mặt tại địa phươ    ê  Tòa    đã   c mi h,  iêm  ết c c 

vă  b   t  tụ   theo qu  đị h.  u  trì h  i i qu ết vụ   , Tòa    đã tiế  h  h 

phiê  họp kiểm tra việc  iao  ộp tiếp c   c    khai chứ   cứ v  hòa  i i, tu  

 hiê  bị đơ  vắ   mặt  ê  Tòa    kh    tiế  h  h hòa  i i được vụ   . 

 Đại diệ  Việ  kiểm s t  hâ  dâ  hu ệ    o Thắ   ph t biểu ý kiế : Trong 

qu  trì h  i i qu ết vụ    kể từ khi thụ  ý cho đế  phiê  tòa h m  a : Th m ph  , 

Hội đồ     t    đều thực hiệ  đú   c c qu  đị h của ph p  u t về thủ tục T  tụ   

dâ  sự, đ m b o thời hạ  chu   bị   t    theo qu  đị h. N u ê  đơ  chấp h  h 

t t c c đị h của ph p  u t của khi tham  ia t  tụ  ;  ị đơ  vắ   mặt tại địa 

phươ  , đã được Tòa     iêm  ết hợp  ệ c c vă  b   t  tụ   theo qu  đị h, bị 

đơ  có b   tự khai trì h bầ  ý kiế  v  có đơ  đề   hị   t    vắ   mặt.  

Theo c c t i  iệu, chứ   cứ có tro   hồ sơ v  hợp đồ   tí  dụ   đã ký  i a 

N â  h    TMCP B – Chi  h  h L o Cai - Phò    iao dịch   o Thắ   v      

N u ễ   iê  C, b  N u ễ  Thị Kiều O; X t thấ   êu cầu kh i kiệ  của   u ê  

đơ     có că  cứ. 

Đề   hị Hội đồ     t     p dụ   Kho   1 Điều 227, Kho   1 Điều 228, 

Kho   1 Điều 147 Bộ  u t t  tụ   dâ  sự; Điều 166, 288, 290  ộ  u t dâ  sự; 

Điều 91, 95 Lu t c c tổ chức tí  dụ  ; N hị qu ết 326/2016/U TV H14 

     30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   vụ  u c hội; 

Chấp  h    êu cầu kh i kiệ  của   u ê  đơ     Ngâ  h    TMCP B; 

 uộc b  N u ễ  Thị Kiều O v      N u ễ   iê  C ph i có   hĩa vụ  iê  

đ i tha h to   cho N â  h    TMCP B s  tiề  cò   ợ theo hợp đồ   tí  dụ  , 

tí h đế       27/10/2021    80.524.403 đồ    ồm: Tiề   ợ   c    63.043.823 

đồ  , tiề   ãi tro   hạ     10.228.306 đồ   v  tiề   ãi qu  hạ     7.252.274 

đồ  ; 

N hĩa vụ theo phầ  cụ thể  hư sau:    N u ễ  Thị Kiều O có   hĩa vụ 

tha h to   cho N â  h    TMCP B s  tiề    c v   ãi, tổ   cộ      40.262.201 

đồ  . 

Ô   N u ễ   iê  C có   hĩa vụ tha h to   cho N â  h    TMCP B s  

tiề    c v  tiề   ãi, tổ   cộ      40.262.201 đồ  . 

Đề   hị tu ê     phí v  qu ề  kh    c o cho c c đươ   sự tro   vụ    

theo qu  đị h của ph p  u t. 

  Ậ   Ị   C A   A   : 

          Sau khi   hiê  cứu c c t i  iệu, chứ   cứ có tro   hồ sơ vụ    v  th m tra 

tại phiê  to , Hội đồ     t     h   đị h: 

[1] Về thủ tục t  tụ  : N â  h    TMCP B kh i kiệ      N u ễ   iê  C 

v  b  N u ễ  Thị Kiều O đ m b o điều kiệ  theo qu  đị h.  Vì v   đâ     tra h 

chấp thuộc th m qu ề   i i qu ết của Tòa     hâ  dâ  hu ệ    o Thắ  , tỉ h L o 

Cai theo qu  đị h tại Điều 26, Điều 35  ộ  u t t  tụ   dâ  sự.  

[2] Về tí h hợp ph p của hợp đồ   tí  dụ  : 

Că  cứ v o c c t i  iệu chứ   cứ có tro   hồ sơ vụ    v  b   tự khai của 

b  O,     C,   c đị h hợp đồ   tí  dụ   s  HDTD171201759 v  khế ư c  h   

 ợ s  171201759/01      20/9/2017  i a N â  h    TMCP B – Chi  h  h L o 

Cai - Phò    iao dịch   o Thắ   v  b  N u ễ  Thị Kiều O,     N u ễ   iê  

C    hợp ph p. Việc  iao kết hợp đồ    i a N â  h    v  b  O,     C đ m b o 
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điều kiệ  theo qu  đị h tại Điều 117, 118, 119  ộ  u t dâ  sự, điều kiệ  cho 

va , phươ   thức va  v  hồ sơ va  v   phù hợp v i qu  đị h của ph p  u t. 

[3] Về  êu cầu kh i kiệ  của   u ê  đơ : 

X t thấ  N â  h    TMCP B – Chi  h  h L o Cai - Phò    iao dịch   o 

Thắ   đã thực hiệ  đú   việc  i i   â  cho b  O v      C s  tiề  theo hợp 

đồ   tí  dụ      120.000.000 đồ  . Tại b   tự khai của b  O v      C cũ   

thừa  h    ội du          đú  . Theo th a thu   tro   Hợp đồ   tí  dụ   v  

khế ư c  h    ợ đã k ý, b  O v      C ph i tr   ợ   c v   ãi v o      20 h    

th   , s  tiề    c ph i tr  đị h kỳ h    th       2.000.000 đồ  ,  ãi tr  theo dư 

 ợ   c thực tế. Tu   hiê  b  O,     C đã vi phạm   hĩa vụ tr   ợ v  để ph t 

si h  ợ qu  hạ  từ      03/11/2018. Do đó đã vi phạm Điều 4 của hợp đồ   tí  

dụ   m  b  O v      C đã ký v i N â  h    TMCP B – Chi  h  h L o Cai - 

Phò    iao dịch   o Thắ  . Vì v   N â  h    có qu ề  chấm dứt việc cấp tí  

dụ   v  thu hồi  ợ trư c thời hạ  theo qu  đị h tại Điều 95 Lu t c c tổ chức tí  

dụ  . 

Về  ợ   c: Tí h đế  27/10/2021, b  O v      C đã tr   ợ cho N â  h    

56.956.177 đồ   tiề    c, cò   ợ    63.043.823 đồ  .    O v      C    vợ 

chồ   hợp ph p, cù   ký hợp đồ   tí  dụ   để va  v     â  h   , mục đích 

vay tiêu dù  , mua sắm đồ  ia dụ   cho  ia đì h. Vì v   b  O v      C ph i có 

  hĩa vụ  iê  đ i tha h to   cho N â  h    s  tiề    c cò   ợ    63.043.823 

đồ  , quy phầ  cụ thể mỗi   ười ph i tha h to   cho N â  h       31.521.912 

đồ g. 

Về tiề   ãi: X t thấ  th a thu    ãi suất tro   hợp đồ   tí  dụ      phù 

hợp v i qu  đị h tại Điều 91 Lu t c c tổ chức tí  dụ   v  Điều 8 N hị qu ết 

01/2019/NQ-HĐTP      11/01/2019 của Hội đồ   Th m ph   Tòa     hâ  dâ  

t i cao. Theo hợp đồ   tí  dụ    êu trê , hai bê  th a thu   tí h  ãi trê  cơ c  

360     / ăm. Tu   hiê  khi kh i kiệ  N â  h    đã thực hiệ  phươ   ph p 

tí h  ãi theo hư    dẫ  tại Th    tư 14/2017/TT-NHNN      29/9/2017 của 

N â  h    Nh   ư c Việt Nam có hiệu  ực từ 01/01/2018, trê  cơ s  365 

    / ăm có  ợi hơ  cho kh ch h       phù hợp  ê  được chấp  h   theo qu  

đị h. Vì v   cầ  buộc b  O v      C ph i có   hĩa vụ  iê  đ i tha h to   kho   

tiề   ãi theo tí h to   của N â  h    tí h đế         t   , cụ thể: 

Lãi tro   hạ     10.228.306 đồ  ,  ãi qu  hạ     7.252.274 đồ  , tổ   

cộ   tiề   ãi    17.480.580 đồ  . 

Vì v   cầ  buộc b  O v      C ph i có   hĩa vụ  iê  đ i tha h to   cho 

N â  h    Thươ   mại cổ phầ  B, tổ   cộ   c  tiề    c, tiề   ãi tro   hạ  v  

 ãi qu  hạ     80.524.403 đồ  , qu  phầ  cụ thể mỗi bê  ph i tha h to   cho 

N â  h    1/2 tổ   s  tiề  cò   ợ    40.262.202 đồ  .  

[4] Tại phiê  tòa, đại diệ  theo ủ  qu ề   ại của N â  h     êu cầu Tòa 

   tu ê  buộc cơ qua  Thi h  h    thu  i   ươ   tại đơ  vị c    t c hoặc kê 

biê  ph t mại t i s   thuộc s  h u của b  N u ễ  Thị Kiều O v      N u ễ  

 iê  C để thu hồi  ợ. Că  cứ hợp đồ   tí  dụ   đã ký kết  i a hai bê ,   c đị h 

đâ     kho   va  tí  chấp kh    có t i s   b o đ m, hơ    a tại biê  b     m 

việc      21/8/2019 của N â  h    TMCP B v i b  N u ễ  Thị Kiều O đã   c 

 h   b  O đã   hỉ việc tại đơ  vị c    t c, qu  trì h  i i qu ết thì b  O v      
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C đều vắ   mặt tại địa phươ  , do đó Hội đồ     t    kh    có că  cứ để  em 

  t  i i qu ết. 

           [5] Về    phí:    N u ễ  Thị Kiều O v      N u ễ   iê  C ph i chịu 

   phí dâ  sự sơ th m theo qu  đị h, N â  h    TMCP B kh    ph i chịu tiề  

   phí v  được ho   tr   ại s  tiề  tạm ứ      phí đã  ộp. 

V      l  tr  , 

Q  Ế   Ị  : 

Că  cứ Kho   1 Điều 227, Kho   1 Điều 228, Kho   1 Điều 147 Bộ  u t 

t  tụ   dâ  sự; Điều 166, 288  ộ  u t dâ  sự; 

Điều 91, 95 Lu t c c tổ chức tí  dụ  ; N hị qu ết 326/2016/U TV H14 

     30/12/2016 của Ủ  ba  thườ   vụ  u c hội; 

1.X  chấp  h    êu cầu kh i kiệ  của   u ê  đơ     Ngâ  h    Thươ   

mại cổ phầ  B; 

 uộc b  N u ễ  Thị Kiều O v      N u ễ   iê  C ph i có   hĩa vụ  iê  

đ i tha h to   cho N â  h    Thươ   mại cổ phầ  B s  tiề  cò   ợ theo hợp 

đồ   tí  dụ   s  HDTD171201759 v  khế ư c  h    ợ s  171201759/01      

20/9/2017, tí h đế       27/10/2021  ồm:  

Tiề   ợ   c    63.043.823 đồ  , tiề   ãi tro   hạ     10.228.306 đồ   v  

tiề   ãi qu  hạ     7.252.274 đồ  , tổ   cộ   c  tiề    c v  tiề   ãi tro   hạ , 

 ãi qu  hạ     80.524.403 đồ   (     ươ  tr ệu  ă  tră      bố   g    bố  

tră  l    b  đồ g); 

N hĩa vụ theo phầ  cụ thể  hư sau:    N u ễ  Thị Kiều O có   hĩa vụ 

tha h to   cho N â  h    Thươ   mại cổ phầ  B s  tiề    c cò   ợ    

31.521.912 đồ  , tiề   ãi tro   hạ  v   ãi qu  hạ     8.740.290 đồ  , tổ   cộ   

   40.262.202 đồ  . 

Ô   N u ễ   iê  C có   hĩa vụ tha h to   cho N â  h    TMCP B s  

tiề    c cò   ợ    31.521.912 đồ  , tiề   ãi tro   hạ  v   ãi qu  hạ     

8.740.290 đồ  , tổ   cộ      40.262.202 đồ  . 

Kể từ      tiếp theo        t    sơ th m, b  N u ễ  Thị Kiều O v      

N u ễ   iê  C cò  ph i tiếp tục chịu kho   tiề   ãi tí h trê  s  tiề   ợ   c 

chưa tha h to   theo mức  ãi suất m  c c bê  đã th a thu   tro   hợp đồ   tí  

dụ   cho đế  khi tha h to    o   kho    ợ   c.  

Trườ   hợp tro   hợp đồ   tí  dụ   c c bê  có th a thu   về việc điều 

chỉ h  ãi suất cho va  theo từ   thời kỳ của N â  h    thì  ãi suất m  b  

N u ễ  Thị Kiều O v      N u ễ   iê  C ph i tiếp tục tha h to   cho N â  

h    theo qu ết đị h của Tòa    cũ   sẽ được điều chỉ h cho phù hợp v i sự 

điều chỉ h  ãi suất của N â  h    Thươ   mại cổ phầ  B. 

Về    phí:    N u ễ  Thị Kiều O v      N u ễ   iê  C mỗi   ười ph i 

chịu 2.013.110 đồ   tiề     phí dâ  sự sơ th m. 

N â  h    TMCP B kh    ph i chịu tiề     phí dâ  sự sơ th m v  được 

ho    ại s  tiề  tạm ứ      phí đã  ộp    1.921.000 đồ   theo biê   ai s  

0002658      12/8/2021 của Chi cục thi h  h    dâ  sự hu ệ    o Thắ  , tỉ h 

L o Cai. 
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N u ê  đơ  có qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể từ      tu ê    , 

bị đơ  có qu ề  kh    c o tro   hạ  15      kể từ      b      được  iêm  ết 

theo qu  đị h của ph p  u t. 

Trườ   hợp b      được thi h  h theo qu  đị h tại Điều 2 Lu t thi h  h 

   dâ  sự thì   ười được thi h  h    dâ  sự,   ười ph i thi h  h    dâ  sự có 

qu ề  tho  thu   thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , tự   u ệ  thi h  h    

hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h tại c c Điều 6, 7, 7a v  Điều 9 Lu t 

Thi h  h    dâ  sự; thời hiệu thi h  h    được thực hiệ  theo qu  đị h tại Điều 

30 Lu t thi h  h    dâ  sự. 

 

N                                
- Tòa     hâ  dâ  tỉ h L o Cai;                                

- VKSND hu ệ    o Thắ   (2); 

- THADS hu ệ    o Thắ  ; 

- Đươ   sự (02); 

- Lưu hồ sơ, vă  phò  , T Đ.                                                

                                                                                  

 

      I                     

     P    - C    ỌA P IÊ    A 
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N                                
- TAND; VKSND tỉ h;                                    

- VKSND hu ệ   T; 

- THADS hu ệ   T; 

- U ND  ã Trì  ua  ; 

- Đươ   sự (02); 

- Lưu HS, TA, VP .                                                

                                                                                  

 

      I                     

     P    - C    ỌA P IÊ    A 

 

 

 

 

 

 guyễ    ị   à g Liê  

 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


